
Áo phao 
(cái)

Phao 
cứu 
hộ 

(cái)

Xuồng 
cứu hộ 

(cái)

Thiết bị khác 
(có số lượng 

kèm theo)

Lương 
khô 
(kg)

Mì tôm 
(thùng)

Sữa 
tươi 

(thùng)

Bánh 
mì 

(cái)

Đồ hộp 
(thịt 

hộp, cá 
hộp,...)

Thực 
phẩm 
khác

Vật phẩm thiết yếu khác
Đèn pin 

(cái)

Bếp ga mini 
kèm 3 bình ga 
mini mỗi bếp 

(bộ)

1 Lạng Sơn 300 300
300 thùng mì tôm, 400 thùng bánh ngọt,  400 thùng 
đồ hộp (Thịt hộp, cá hộp, xúc xích), 400 thùng bánh 
mì, 1 tấn gạo và mắm, muối, dầu ăn

300 400 400
Thuốc trị nấm ngoài da, 
dầu gió

đèn pin, dung dịch vệ sinh, xà 
phòng, Vở học sinh

2 Cao Bằng Áo phao, xuồng cứu hộ 200 14
Mì tôm , nước uống,thịt hộp, cá hộp, rau củ quả,  
Gạo, nước mắm,  muối, bột canh,  dầu ăn, lương 
khô;

500 1000 500 1000 1200 500
Thuốc cảm,  hạ sốt, tiêu 
chảy,  dầu gió,  băng 
gạc

Ủng, áo mưa, đèn pin, sạc dự 
phòng,  bật lửa,  chăn, chiếu, 
màn,  quần áo;  bếp gami,  téc 
nước,  cuộn vòi,  bánh xà phòng 
rửa tay, hóa chất khử giếng 
nước cho  hộ…

800 100 500

3 Lào Cai Áo phao, phao cứu hộ 500 500 100

Lương khô, bánh mì, bánh ngọt, sữa tươi, sữa trẻ em 
từ 0-5 tuổi (đóng vỉ), đồ đóng hộp (thịt hộp, cá 
hộp)... cháo ăn liền (đóng hộp), Trứng muối ăn liền, 
cơm cháy

900 4500 4500 4500 4500 4500

Dầu gió, thuốc trị nấm 
ngoài da, thuốc đau 
bụng, thuốc cảm, nước 
muối, nước điện giải...

Đèn pin, bếp ga và ga mini, 
đèn, quạt tích điện (hoặc nến) , 
xà phòng , dung dịch vệ sinh, 
BVS phụ nữ, giấy - khăn ướt, 
khô; ủng, quần áo cho trẻ em, 
người lớn; chăn mỏng...

1000 1000

4 Yên Bái
đèn pin, áo mưa, ủng, sạc điện 
thoại, găng tay cao su

5000
Nước sạch, Lương khô, mì tôm, bánh mì, bánh ngọt, 
sữa tươi, đồ đóng hộp (thịt hộp, cá hộp), cháo ăn 
liền..

500 1000 500 1000 1000 500
Dầu gió, thuốc trị nấm ngoĐèn pin, bếp ga v  à ga mini, đèn, qu

1000 1000 200

5 Phú Thọ
Xuồng cứu hộ, áo phao, đèn pin, 

áo mưa, ủng, găng tay cao su
Đồ hộp, sữa, bánh, mỳ tôm tự sôi

Thuốc ngoài da, tiêu 
hóa, cảm cúm

Bếp ga mini, bình ga mini, quạt 
tích điện, nến, sạc sự phòng, 
đèn pin, chế phẩm khử khuẩn 
nước, xà phòng

6 Tuyên Quang
Áo phao, phao cứu hộ, xuồng, 

thuyền để di chuyển
1000 500 100

Lương khô, mì tôm, bánh mì, bánh ngọt, sữa tươi, 
đồ đóng hộp (thịt hộp, cá hộp), cháo ăn liền..

1000 4000 4000 4000 4000 4000

Thuốc gồm: Dầu gió, 
thuốc trị nấm ngoài da, 
thuốc đau bụng, thuốc 
cảm, nước muối, nước 
điện giải......

Đèn pin, bếp ga mini, đèn, quạt 
tích điện (hoặc nến) , xà phòng , 
dung dịch vệ sinh, BVS phụ nữ, 
giấy - khăn ướt, khô; ủng, quần 
áo cho trẻ em, người lớn; chăn 

1500 1500

7 Bắc Giang

- Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Ngạn: 
Áo phao cho các khu vực bị ngập 
sâu, chia cắt (Riêng Hiệp Hòa đề 

nghị thêm xuồng).
- Các mặt hàng khác phục vụ 
cuộc sống như: bàn chải, khăn 
mặt, kem đánh răng, bột giặt, 

quần áo, giày dép mới cũng cần 
thiết. Gạo và lương thực thực 
phẩm, thuốc (Sơn Động, Lục 
Ngạn, Lục Nam). Cần nhất là 

nước sạch.

Nước sạch, Lương khô, mì tôm, bánh mì, bánh ngọt, 
sữa tươi, đồ đóng hộp (thịt hộp, cá hộp), cháo ăn 
liền..

Thuốc gồm: Dầu gió, 
thuốc trị nấm ngoài da, 
thuốc đau bụng, thuốc 
cảm...

Đèn pin, bếp ga mini, đèn, quạt 
tích điện (hoặc nến) , xà phòng , 
dung dịch vệ sinh, ủng, quần áo 
cho trẻ em, chăn mỏng.

8 Thái Nguyên Xuồng cứu hộ 1000 Đồ hộp (thịt hộp, cá hộp), bánh ngọt, sữa tươi 1000 1000 1000 1000
1000 túi thuốc (nấm da, 
thuốc cảm, thuốc đau 
bụng, dầu gió)

1000 quạt tích điện (hoặc nến), 
1000 đèn tích điện,
 1000 bộ nồi niêu, xoong chảo, 
1000 bộ quần áo, 500 chai dung 

1000 1000

9 Thái Bình Áo phao 500 Nhu yếu phẩm cho gia đình có hckk chịu ảnh hưởng

10 Hải Dương
Nhu yếu phẩm cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
chịu ảnh hưởng và phải di dời

300 500 500 1000 1000 1000
500 Đèn tích điện, 
500 quạt tích điện, 
1000th nước đóng chai

500
Hỗ trợ giải 

cứu cá 
lồng, dưa 

11 Sơn La Áo phao 1000

1. Huyện Mường La: Nhu yếu phẩm thiết yếu (Gạo, 
mắm, muối...cho 28 hộ gia đình thiệt hại về nhà ở 
2. Huyện Vân Hồ: Hỗ trợ nhu yếu phẩm (Gạo, mỳ 
tôm, đồ dùng nội trợ ..) cho 105 hộ gia đình bị thiệt 
hại phải di dời
3. Huyện Phù Yên: 1.000 suất gạo, mỳ tôm, nhu yếu 
phẩm;

1133 1133 1133 1133 1133
500 suất thuốc y tế (Dầu 
gió, thuốc trị nấm ngoài 
da, thuốc đau bụng) 

1000 Chăn màn, xà phòng tắm, 
xà phòng giặt cho học sinh 
trường Tiểu học, THCS 

12 Hòa Bình Áo phao, xuống cứu hộ 500 500 10
Bánh ngọt, lương khô, sữa tươi, sữa tươi (trẻ em) 
cùng nhu yếu phẩm (Mắm, bột canh, đường, dầu ăn, 
xà phòng, bột giặt..)

50 100 100 100 100

Thuốc trị nấm ngoài da, 
thuốc cảm cúm, thuốc 
đau bụng, Dầu gió, 
thuốc nhỏ mắt

200 đôi ủng, áo mưa. 200 100

13 Hà Nội
Áo phao, xuồng cứu hộ, găng tay, 

ủng, đèn pin treo đầu
5000 100 15

Hiện nay Thành phố đang có 8 quận huyện phải di 
dân với tổng số người dân phải di dời khoảng 
30.000; cho nên đề nghị Trung ương căn cứ vào tình 
hình để hỗ trợ phù hợp 

100

14 Bắc Kạn
kem đánh răng, gạo, bột canh, mì chính, muối, bột 
giặt, nước rửa tay,
 dung dịch vệ sinh cho 295 hộ gia đình

dầu gió, thuốc đau bụng, thuốc cảm 
Chăn màn, chiếu, đèn pin ,1180 

xuất 590

15 Lai Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Điện Biên 0 0 0

Cập nhập mới nhất tại thời điểm 12-09-2024
DANH SÁCH NHU YẾU PHẨM

Các nhu 
cầu khác

Số lượng 
dự kiến

Nhu cầu 
hỗ trợ tiền 
mặt (triệu 

đồng)

TT
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Thực phẩm
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Cập nhập mới nhất tại thời điểm 12-09-2024
DANH SÁCH NHU YẾU PHẨM

Các nhu 
cầu khác

Số lượng 
dự kiến

Nhu cầu 
hỗ trợ tiền 
mặt (triệu 

đồng)

TT
Tỉnh, thành 

đoàn
Trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn 
(kèm them số lượng dự kiến)

Thực phẩm

17 Hà Giang
Không đề xuất hỗ trợ, nhường 
nguồn lực cho các tỉnh khác

0 0 0
Nhu yếu phẩm ( đồ khô, đồ hộp, mì, sữa, nước…) 
cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng 
và phải di dời

18 Bắc Ninh
Không đề xuất hỗ trợ, nhường 
nguồn lực cho các tỉnh khác

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Hải Phòng
Tự chủ động khắc phục, không 
đề xuất hỗ trợ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Quảng Ninh
Tự chủ động khắc phục, không 
đề xuất hỗ trợ

21 Hưng Yên
Xuồng cứu hộ, áo phao, ủng, đèn 
pin

500 300 100
300 thùng bánh mỳ, 200 thùng lương khô, 300 
thùng sữa, 300 thùng bánh ngọt...

200 300 300

22 Hà Nam
Tự chủ động khắc phục, không 
đề xuất hỗ trợ

Tổng 9500 2200 1339 5000 0 5583 12533 12533 14433 14333 10500 0 0 6590 4700 0 0 800


